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[bookmark: _Hlk180298730]A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 ĐIỂM) Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng
Câu 1: (1 điểm)
a)  Chữ số 6 trong số thập phân 54,269 thuộc hàng số nào?
	A. Hàng nghìn                                         B. Hàng phần mười   
	C. Hàng phần trăm                                  D. Hàng phần nghìn     
b) Số 27,6 bằng số thập phân nào dưới đây?
	A. 27,60                                                   B. 27,06
	C. 27,006                                                 D, 270,6                                                                                                                
Câu 2. (0,5 điểm): Phân số    được viết dưới dạng phân số thập phân là:
 A.                    B.                 C.               D. 
Câu 3. (0,5 điểm): Số lớn nhất trong các số  9,09 ;   9,19 ;   9,90  ;   9,89  là:
             A .  9,09                 B.   9,19                 C .   9,90               D.   9,89

Câu 4. (0,5 điểm): Viết hỗn số  5  dưới dạng số thập phân được:	
A .  51,6                  B .  5,106                 C .  5,16                D. 5,016
 Câu 5. (0,5 điểm): Một hình chữ nhật có chiều dài 20dm, chiều rộng 10dm thì có diện tích là:
A .  200m2              B .  2m2                    C .    20m2             D. 2000dm2
Câu 6. (1 điểm)
a) Chiều cao của bạn An là 137cm, dùng dùng đơn vị đo là mét thì chiều cao của bạn An là ........ m?
A. 0,137m                   B. 0,13m                     C. 13,7m                    D. 1,37m 
b) Làm tròn số thập phân 34,45 đến số tự nhiên gần nhất ta được:
A. 35                     B. 34                    C, 34,4                      D.34,5
B. PHẦN TỰ LUẬN( 6 ĐIỂM)
Câu 7: (2 điểm)  Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:……/2đ

a) 9m 6dm =............................m 		c) 5 tấn 62kg =.........................tấn
b) 2cm2 5mm2 =.....................cm2 		d) 72 ha =............................... km2 
Câu 8: (1 điểm)  Tính giá trị của biểu thức :
      			     		     b)  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………
Câu 9. (2 điểm) : Có ba thửa ruộng trồng lúa. Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được 468kg thóc, thửa ruộng thứ hai thu hoạch được nhiều hơn thửa ruộng thứ nhất 2 tạ thóc, thửa ruộng thứ ba thu hoạch được bằng  số thóc của thửa ruộng thứ hai. Hỏi trung bình mỗi thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?
Bài giải
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Câu 10: (1 điểm) Tìm 2 số thập phân x thỏa mãn: 35,82 < x < 35,83   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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